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Bộ, tỉnh: Mẫu số 09c-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Khánh Hòa

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh

Mã đơn vị: 1064116

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2022

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục vụ
hoạt
động

đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,
liên kết

Sử
dụng
khác

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Tài sản cố định khác 284  8.240.660  8.186.380  54.280  3.398.621

Năm 2006 31  524.733  524.733  9.754

1 Động cơ nổ 2 thì Bộ phận quản lý tài sản 1  14.342  14.342

2 Động cơ nổ 4 thì Bộ phận quản lý tài sản 1  14.342  14.342

3 Máy cấy vis ngang Bộ phận quản lý tài sản 1  9.114  9.114

4 Máy cưa bào đục liên hợp Bộ phận quản lý tài sản 1  25.357  25.357

5 Máy cưa cắt ngang bàn đẩy Bộ phận quản lý tài sản 1  9.939  9.939

6 Máy cưa lọng Bộ phận quản lý tài sản 1  20.929  20.929

7 Máy đo vạn năng Bộ phận quản lý tài sản 1  11.952  11.952

8 Máy hàn điện Co2 Bộ phận quản lý tài sản 1  29.880  29.880

9 Máy khoan đứng Bộ phận quản lý tài sản 1  12.908  12.908

10 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726

11 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726

12 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726

13 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726

14 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726

15 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục vụ
hoạt
động

đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,
liên kết

Sử
dụng
khác

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726

17 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726

18 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726

19 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726

20 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726

21 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726

22 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726

23 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726

24 Máy may công nghiệp Bộ phận quản lý tài sản 1  12.726  12.726

25 Máy phát điện Bộ phận quản lý tài sản 1  12.119  12.119

26 Máy soi mọng Bộ phận quản lý tài sản 1  8.524  8.524

27 Máy tiện Bộ phận quản lý tài sản 1  84.635  84.635

28 Máy tiện gỗ Bộ phận quản lý tài sản 1  23.331  23.331

29 Máy Toupi 2 trục Bộ phận quản lý tài sản 1  23.588  23.588

30 Máy vắt sổ tốc độ cao Bộ phận quản lý tài sản 1  17.387  17.387

31 Phần mềm kế toán Bộ phận Kế toán 1  15.500  15.500  9.754

Năm 2007 8  574.537  574.537

1 Máy bào cuốn 600mm Bộ phận quản lý tài sản 1  35.924  35.924

2 Máy bơm nước Bộ phận quản lý tài sản 1  14.594  14.594

3 Máy cày đại Bộ phận quản lý tài sản 1  378.889  378.889

4 Máy cày trung Bộ phận quản lý tài sản 1  27.063  27.063

5 Máy cưa 3 chức năng Bộ phận quản lý tài sản 1  31.313  31.313

6 Máy cưa vòng đứng Bộ phận quản lý tài sản 1  27.264  27.264

7 Máy cưa vòng ngang9" Bộ phận quản lý tài sản 1  47.110  47.110
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
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sách
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 Máy mài băng nhám Bộ phận quản lý tài sản 1  12.379  12.379

Năm 2008 11  252.036  252.036

1 Bàn nâng hơi để sửa xe máy Bộ phận quản lý tài sản 1  44.210  44.210

2 Máy cắt cỏ cầm tay Bộ phận quản lý tài sản 1  9.793  9.793

3 Máy cắt cỏ cầm tay Bộ phận quản lý tài sản 1  9.793  9.793

4 Máy cắt cỏ cầm tay Bộ phận quản lý tài sản 1  9.750  9.750

5 Máy cưa tay Bộ phận quản lý tài sản 1  6.531  6.531

6 Máy cưa tay Bộ phận quản lý tài sản 1  6.531  6.531

7 Máy cưa tay Bộ phận quản lý tài sản 1  6.531  6.531

8 Mô hình động cơ xe máy 1 xylanh Bộ phận quản lý tài sản 1  22.000  22.000

9 Mô hình động cơ xe máy 1 xylanh Bộ phận quản lý tài sản 1  22.130  22.130

10 Phụ tùng các loại Bộ phận quản lý tài sản 1  44.761  44.761

11 Xe máy thực hành Bộ phận quản lý tài sản 1  70.006  70.006

Năm 2009 8  113.316  113.316

1
Bộ đồ nghề sửa chữa máy nông 
nghiệp

Bộ phận quản lý tài sản 1  17.962  17.962

2 Bộ máy hàn gió đá Bộ phận quản lý tài sản 1  12.600  12.600

3 Bồn nước Inox Bộ phận quản lý tài sản 1  18.066  18.066

4 Bồn nước Inox Bộ phận quản lý tài sản 1  18.066  18.066

5 Chân Palăng Bộ phận quản lý tài sản 1  5.921  5.921

6 Máy phun thuốc Bộ phận quản lý tài sản 1  13.904  13.904

7 Máy uốn thép Bộ phận quản lý tài sản 1  17.921  17.921

8 Plăng xích kéo tay Bộ phận quản lý tài sản 1  8.875  8.875

Năm 2010 6  160.902  160.902

1 Kích nâng hạ động cơ, hộp số Bộ phận quản lý tài sản 1  9.994  9.994
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Máy may 2 kim di động Bộ phận quản lý tài sản 1  55.966  55.966

3 Máy may lưng Bộ phận quản lý tài sản 1  27.983  27.983

4 Máy may lưng Bộ phận quản lý tài sản 1  27.983  27.983

5 Máy viền - đánh bôngđầu bằng Bộ phận quản lý tài sản 1  19.488  19.488

6 Máy viền - đánh bôngđầu bằng Bộ phận quản lý tài sản 1  19.488  19.488

Năm 2011 12  654.085  654.085

1 Bộ thước panme đo ngoài Bộ phận quản lý tài sản 1  5.171  5.171

2 Bộ thước panme đo trong Bộ phận quản lý tài sản 1  17.905  17.905

3 Đe thuyền Bộ phận quản lý tài sản 1  5.008  5.008

4 Đe thuyền Bộ phận quản lý tài sản 1  5.008  5.008

5 Máy chặt mía rải hàng Bộ phận quản lý tài sản 1  194.063  194.063

6 Máy chặt mía rải hàng Bộ phận quản lý tài sản 1  194.063  194.063

7 Máy trồng mía Bộ phận quản lý tài sản 1  93.999  93.999

8 Máy trồng mía Bộ phận quản lý tài sản 1  93.999  93.999

9 Ổn áp Bộ phận quản lý tài sản 1  11.217  11.217

10 Ổn áp Bộ phận quản lý tài sản 1  11.217  11.217

11 Ổn áp Bộ phận quản lý tài sản 1  11.217  11.217

12 Ổn áp Bộ phận quản lý tài sản 1  11.217  11.217

Năm 2012 2  22.369  22.369

1 Máy mài cầm tay Bộ phận quản lý tài sản 1  6.069  6.069

2 Máy vi tính văn phòng Bộ phận Kế toán 1  16.300  16.300

Năm 2013 10  85.007  85.007  8.501

1 Bộ dao mổ Bộ phận quản lý tài sản 1  7.650  7.650  765

2 Bộ dao mổ Bộ phận quản lý tài sản 1  7.650  7.650  765
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
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3 Bộ dao mổ Bộ phận quản lý tài sản 1  7.650  7.650  765

4 Kéo cắt cây tầm cao Bộ phận quản lý tài sản 1  5.605  5.605  560

5 Kéo cắt cây tầm cao Bộ phận quản lý tài sản 1  5.605  5.605  560

6 Kéo cắt cây tầm cao Bộ phận quản lý tài sản 1  5.605  5.605  560

7 Kéo cắt cây tầm cao Bộ phận quản lý tài sản 1  5.605  5.605  560

8 Kéo cắt cây tầm cao Bộ phận quản lý tài sản 1  5.605  5.605  560

9 Máy cưa cành tầm cao Bộ phận quản lý tài sản 1  17.017  17.017  1.702

10 Máy cưa cành tầm cao Bộ phận quản lý tài sản 1  17.017  17.017  1.702

Năm 2015 1  39.300  39.300  4.913

1 Máy photocopy Bộ phận Hành chính 1  39.300  39.300  4.913

Năm 2016 3  46.735  46.735  4.946

1 CPU2016 Bộ phận Kế toán 1  7.000  7.000

2 Máy chiếu
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  19.950  19.950

3 Máy lạnh Hiệu trưởng 1  19.785  19.785  4.946

Năm 2017 4  62.000  49.600  12.400

1 Bình lọc nước Bộ phận quản lý tài sản 2  31.800  31.800

2 Máy vi tính để bàn
Bộ phận Đào tạo - Dạy 
nghề

1  12.400  12.400

3 Tivi Samsung
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  17.800  17.800

Năm 2018 119  2.360.730  2.351.250  9.480  1.046.246

1 Bàn giải phẩu tiểu gia súc
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  27.500  27.500  16.500

2 Bảng di động
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  12.870  12.870  7.722

3 Bếp đun cách thủy
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  25.135  25.135  15.081
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Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
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khác
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Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Bộ dựng cụ hỗ trợ
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

10  70.050  70.050  42.030

5 Bộ dụng cụ phẩu thuật gia súc
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

3  87.450  87.450  52.470

6 Bộ kìm cho trâu bò
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

3  25.905  25.905  15.543

7 Bộ thực hành điện 1 chiều
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  117.900  117.900  70.740

8 Bộ thực hành điện xoay chiều
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  178.160  178.160  106.896

9 Bộ xy lanh
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

3  32.505  32.505  19.503

10 Cabin thực hành điện nước
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  70.500  70.500  42.300

11 Dàn âm thanh
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  13.000  13.000  2.600 x

12 Đồng hồ vạn năng
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

6  30.030  30.030  18.018

13 Dụng cụ phòng cháy chữa cháy
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  12.650  12.650  7.590

14 Kính hiển vi
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

3  61.050  61.050  36.630

15 Máy bắn vít
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  6.050  6.050  3.630

16 Máy bơm cứu hỏa GDTX
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  125.900  125.900

17 Máy cắt cốt thép
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  60.500  60.500  36.300

18 Máy cắt gạch
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  12.650  12.650  7.590

19 Máy cắt gạch cầm tay
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  9.075  9.075  5.445

20 Máy cắt mỏ gà
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  9.350  9.350  5.610
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Danh mục xe ô tô và tài sản khác
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21 Máy cất nước
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  10.450  10.450  6.270

22 Máy chà nhám
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  8.415  8.415  5.049

23 Máy chiếu
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  36.100  36.100  21.660

24 Máy chiếu dạy nghề thú y
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  36.100  36.100  21.660

25 Máy đầm cóc
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  58.800  58.800  35.280

26 Máy đầm mặt
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  49.500  49.500  29.700

27 Máy đo pH
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  10.505  10.505  6.303

28 Máy in 02 mặt
Bộ phận Đào tạo - Dạy 
nghề

1  9.480  9.480  1.896

29 Máy in 2 mặt Bộ phận Hành chính 1  9.480  9.480  1.896

30 Máy khoan bê tông cầm tay
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  13.035  13.035  7.821

31 Máy khoan điện cầm tay
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  6.875  6.875  4.125

32 Máy mài 2 đá
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  12.100  12.100  7.260

33 Máy mài gạch cầm tay
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  5.005  5.005  3.003

34 Máy nắn thẳng cốt thép
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  9.320  9.320  5.592

35 Máy phun sơn
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  24.750  24.750  14.850

36 Máy thử áp lực đường ống
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  51.380  51.380  30.828

37 Máy thủy chuẩn
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  47.500  47.500  28.500 x
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
Mục đích sử dụng

(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục vụ
hoạt
động

đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,
liên kết

Sử
dụng
khác

Nguồn ngân
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

38 Máy tính dạy học GDTX
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

19  184.300  184.300

39 Máy tính xách tay
Bộ phận Đào tạo - Dạy 
nghề

1  14.950  14.950  2.990

40 Máy trộn thức ăn
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  28.050  28.050  16.830

41 Máy trộn vữa
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  55.200  55.200  33.120

42 Máy uốn cốt thép
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  45.500  45.500  27.300

43 Máy vi tính
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  40.300  40.300  24.180

44 Máy vi tính dạy nghề thú y
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  40.300  40.300  24.180

45 Máy vi tính mua mới Bộ phận Hành chính 1  9.950  9.950  1.990

46 Mô hình nội tạng gà
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  15.950  15.950  9.570

47 Nhiệt kế điện tử
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  12.100  12.100  7.260

48 Nồi hấp tiệt trùng
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  73.480  73.480  44.088

49 Pa lăng xích
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  15.950  15.950  9.570

50 Sân chơi GDTX
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  80.087  80.087

51 Thang nhôm
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

2  13.970  13.970  8.382

52 Tivi Samsung GDTX
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  19.800  19.800

53 Tời máy
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  13.750  13.750  8.250

54 Tủ ấm
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  24.970  24.970  14.982
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55 Tủ bảo ôn
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  19.800  19.800  11.880

56 Tủ đông
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  15.950  15.950  9.570

57 Tủ đựng dụng cụ
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

3  24.750  24.750  14.850

58 Tủ lạnh
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  13.750  13.750  8.250

59 Tủ sấy
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  34.650  34.650  20.790

60 Tường rào GDTX
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  168.993  168.993

61 Xe đẩy
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  7.205  7.205  4.323

Năm 2019 52  1.353.410  1.353.410  733.307

1 Bình bảo quản, vận chuyển tinh
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  41.000  41.000  28.700

2 Bộ bàn ghế họp Bộ phận quản lý tài sản 1  10.000  10.000  6.250

3 Bộ cân
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  23.300  23.300  16.310

4 Cốt pha đinh hình
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

6  114.000  114.000  79.800

5 Máy ấp trứng gà vịt
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  73.000  73.000  51.100

6 Máy đầm dùi
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  14.200  14.200  9.940

7 Máy toàn đạc điện tử
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  234.310  234.310  164.017

8 Máy vi tính phục vụ nghề thú y Bộ phận quản lý tài sản 18  348.300  348.300  139.320

9 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng Bộ phận quản lý tài sản 18  348.300  348.300  139.320

10 Máy vi tính văn phòng
Bộ phận Đào tạo - Dạy 
nghề

1  14.500  14.500  5.800
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11 Mô hình chuồng ép trâu bò
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  45.000  45.000  31.500

12 Mô hình cơ quan nội tạng lợn
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  42.500  42.500  29.750

13 Mô hình nội tạng bò
Trường TCN Dân tộc nội 
trú Khánh Vĩnh

1  45.000  45.000  31.500

Năm 2020 15  1.976.100  1.959.100  17.000  1.577.480

1 Bộ thực hành cảm biến Bộ phận quản lý tài sản 1  135.000  135.000  108.000

2 Bộ thực hành nhà thông minh Bộ phận quản lý tài sản 1  259.300  259.300  207.440

3 Bộ thực hành PLC Bộ phận quản lý tài sản 1  252.800  252.800  202.240

4 Két sắt Bộ phận Kế toán 1  7.500  7.500  4.500

5 Khí cụ điện Bộ phận quản lý tài sản 1  138.000  138.000  110.400

6 Máy hút bụi Bộ phận quản lý tài sản 1  16.500  16.500  13.200

7 Máy Scan Canon F120 Bộ phận Kế toán 1  9.500  9.500  5.700

8
Mô hình các thiết bị bảo vệ đóng 
cắt hạ thế

Bộ phận quản lý tài sản 1  175.500  175.500  140.400

9 Mô hình chống sét Bộ phận quản lý tài sản 1  98.000  98.000  78.400

10 Mô hình điện mặt trời Bộ phận quản lý tài sản 1  195.500  195.500  156.400

11 Mô hình hệ thống an toàn điện Bộ phận quản lý tài sản 1  125.000  125.000  100.000

12 Mô hình khởi động mềm động cơ Bộ phận quản lý tài sản 1  302.200  302.200  241.760

13 Mô hình thực hành biến tần Bộ phận quản lý tài sản 1  142.000  142.000  113.600

14 Mô hình thực hành điện tử cơ bản Bộ phận quản lý tài sản 1  89.800  89.800  71.840

15 Tủ phân phối điện Bộ phận quản lý tài sản 1  29.500  29.500  23.600

Năm 2021 2  15.400  15.400  13.475

1 Tủ đựng dụng cụ Bộ phận quản lý tài sản 2  15.400  15.400  13.475

Tổng cộng 284  8.240.660  8.186.380  54.280  3.398.621
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Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Người lập báo cáo Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)

Đỗ Thị Hương Lan Kiều Xuân Khiêm
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